
                                           

                                                  Kính gửi: Ban cán sự đảng Uỷ ban nhân dân Tỉnh 

                                                    

 

Đảng đoàn Hội đồng nhân dân Tỉnh tiếp nhận Công văn số 631-CV/TU ngày 

23 tháng 3 năm 2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc báo cáo tổng kết 15 năm 

thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW. 

Thực hiện theo tinh thần chỉ đạo tại Công văn nêu trên, Đảng đoàn Hội đồng 

nhân dân Tỉnh báo cáo nội dung sau: 

Qua rà soát, thống kê công tác ban hành Nghị quyết thuộc nhiệm vụ, quyền hạn 

của Hội đồng nhân dân Tỉnh có liên quan đến việc thực hiện Nghị quyết số 27-

NQ/TW ngày 06/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về xây dựng 

đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, tính 

từ ngày 06/8/2008 đến thời điểm báo cáo, Hội đồng nhân dân Tỉnh đã ban hành 16 

Nghị quyết liên quan đến cơ chế, chính sách bảo đảm trọng dụng đội ngũ trí thức, 02 

Nghị quyết liên quan đến chính sách thúc đẩy phát triển khoa học và công nghệ, 02 

Nghị quyết về phong trào khởi nghiệp (có Phụ lục kèm theo). 

Đảng đoàn Hội đồng nhân dân Tỉnh cung cấp để Ban cán sự đảng Uỷ ban nhân 

dân Tỉnh tổng hợp trình Thường trực Tỉnh uỷ theo quy định./.  
 

Nơi nhận:               T/M ĐẢNG ĐOÀN 
- Như trên, 

- Thành viên Đảng đoàn HĐND Tỉnh, 

- Lưu: VT, ĐĐ.HĐND Tỉnh.  
 

               PHÓ BÍ THƯ 

 

 

 

 

 

                         Nguyễn Thị Kim Tuyến 

 

 

  

 

 

 

 

TỈNH ỦY ĐỒNG THÁP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
ĐẢNG ĐOÀN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

 

*   Đồng Tháp, ngày 22 tháng 6 năm 2022 

Số: 40-CV/ĐĐHĐND 
V/v báo cáo theo nội dung chỉ đạo tại 

Công văn số 631-CV/TU 
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PHỤ LỤC 

Thống kê các Nghị quyết do Hội đồng nhân dân Tỉnh ban hành liên quan  

đến trọng dụng đội ngũ trí thức, phát triển khoa học và công nghệ, 

phong trào khởi nghiệp giai đoạn 2008 – 2022 
(Kèm theo Công văn số 40-CV/ĐĐHĐND ngày 22 tháng 6 năm 2022 của  

Đảng đoàn Hội đồng nhân dân Tỉnh) 

 

STT 
SỐ, KÝ HIỆU  

NGHỊ QUYẾT 
TÊN NGHỊ QUYẾT 

NGÀY BAN 

HÀNH 

I Nghị quyết liên quan đến trọng dụng đội ngũ trí thức 

1 
16/2009/NQ-

HĐND 

Nghị quyết về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách 

đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những 

người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở ấp, khóm 

thuộc tỉnh Đồng Tháp 

10/12/2009 

2 
50/2011/NQ-

HĐND 

Nghị quyết về việc ban hành mức trợ cấp đối với những người 

hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và cán bộ Mặt trận, 

Đoàn thể khóm, ấp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp 

20/7/2011 

3 
53/2011/NQ-

HĐND 

Nghị quyết về quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Đồng Tháp 

giai đoạn 2011-2020 
20/07/2011 

4 
112/2013/NQ-

HĐND 

Nghị quyết quy định chế độ hỗ trợ các sáng lập viên HTX 

chuẩn bị thành lập, các đối tượng đào tạo, bồi dưỡng của HTX 

trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp 

05/07/2013 

5 
116/2013/NQ-

HĐND 

Nghị quyết về việc ban hành quy định hỗ trợ học phí đào tạo 

cho viên chức ngành giáo dục và đào tạo, ngành y tế 
05/07/2013 

6 
140/2013/NQ-

HĐND 

Nghị quyết về việc quy định chế độ hỗ trợ một lần đối với cán 

bộ được điều động, luân chuyển trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp 
04/12/2013 

7 
143/2013/NQ-

HĐND 

Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 16/2009/NQ-HĐND 

ngày 10/12/2009 của HĐND tỉnh Đồng Tháp về chức danh, số 

lượng, một số chế độ, chính sách đối với CBCC ở xã, phường, 

thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, 

ở ấp, khóm thuộc tỉnh Đồng Tháp 

04/12/2013 

8 
176/2018/NQ-

HĐND 

Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ lao động trẻ tốt nghiệp 

ĐH, CĐ làm việc có thời hạn ở Hợp tác xã nông nghiệp trên địa 

bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2018-2020 

18/07/2018 

9 
208/2018/NQ-

HĐND 

Nghị quyết quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công 

chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp 
06/12/2018 

10 
237/2019/NQ-

HĐND 

Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ người lao động đi làm 

việc ở nước ngoài theo hợp đồng và tham gia Chương trình du 

học vừa học, vừa làm tại Đài Loan trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp 

02/04/2019 

11 260/2019/NQ-
Nghị quyết Ban hành Quy định về chức danh, số lượng, chế độ 

chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách 
16/07/2019 

https://hdnd.dongthap.gov.vn/documents/159332/0/16.NQ-HDND.doc/97c69353-7ea2-7b40-f4bd-796354352466
https://hdnd.dongthap.gov.vn/documents/159332/0/16.NQ-HDND.doc/97c69353-7ea2-7b40-f4bd-796354352466
https://hdnd.dongthap.gov.vn/documents/159332/0/16.NQ-HDND.doc/97c69353-7ea2-7b40-f4bd-796354352466
https://hdnd.dongthap.gov.vn/documents/159332/0/16.NQ-HDND.doc/97c69353-7ea2-7b40-f4bd-796354352466
https://hdnd.dongthap.gov.vn/documents/159332/0/16.NQ-HDND.doc/97c69353-7ea2-7b40-f4bd-796354352466
https://hdnd.dongthap.gov.vn/documents/159332/0/16.NQ-HDND.doc/97c69353-7ea2-7b40-f4bd-796354352466
https://hdnd.dongthap.gov.vn/documents/159332/0/16.NQ-HDND.doc/97c69353-7ea2-7b40-f4bd-796354352466
https://hdnd.dongthap.gov.vn/documents/159332/0/50-2011-nq-hdnd.doc/c6e2f5a8-187e-960e-8cc3-826f8df0c4a4
https://hdnd.dongthap.gov.vn/documents/159332/0/50-2011-nq-hdnd.doc/c6e2f5a8-187e-960e-8cc3-826f8df0c4a4
https://hdnd.dongthap.gov.vn/documents/159332/0/50-2011-nq-hdnd.doc/c6e2f5a8-187e-960e-8cc3-826f8df0c4a4
https://hdnd.dongthap.gov.vn/documents/159332/0/50-2011-nq-hdnd.doc/c6e2f5a8-187e-960e-8cc3-826f8df0c4a4
https://hdnd.dongthap.gov.vn/documents/159332/0/50-2011-nq-hdnd.doc/c6e2f5a8-187e-960e-8cc3-826f8df0c4a4
https://hdnd.dongthap.gov.vn/documents/159332/0/53-2011-nq-hdnd.doc/4fba93f7-b1cc-51fc-30c1-a134ac39c1e8
https://hdnd.dongthap.gov.vn/documents/159332/0/53-2011-nq-hdnd.doc/4fba93f7-b1cc-51fc-30c1-a134ac39c1e8
https://hdnd.dongthap.gov.vn/documents/159332/0/53-2011-nq-hdnd.doc/4fba93f7-b1cc-51fc-30c1-a134ac39c1e8
https://hdnd.dongthap.gov.vn/documents/159332/0/53-2011-nq-hdnd.doc/4fba93f7-b1cc-51fc-30c1-a134ac39c1e8
https://hdnd.dongthap.gov.vn/documents/159332/0/53-2011-nq-hdnd.doc/4fba93f7-b1cc-51fc-30c1-a134ac39c1e8
https://hdnd.dongthap.gov.vn/documents/159332/0/112_2013(FILEminimizer).PDF/4819c0c5-8b29-81c1-efdb-668d68f771e7
https://hdnd.dongthap.gov.vn/documents/159332/0/112_2013(FILEminimizer).PDF/4819c0c5-8b29-81c1-efdb-668d68f771e7
https://hdnd.dongthap.gov.vn/documents/159332/0/112_2013(FILEminimizer).PDF/4819c0c5-8b29-81c1-efdb-668d68f771e7
https://hdnd.dongthap.gov.vn/documents/159332/0/112_2013(FILEminimizer).PDF/4819c0c5-8b29-81c1-efdb-668d68f771e7
https://hdnd.dongthap.gov.vn/documents/159332/0/112_2013(FILEminimizer).PDF/4819c0c5-8b29-81c1-efdb-668d68f771e7
https://hdnd.dongthap.gov.vn/documents/159332/0/112_2013(FILEminimizer).PDF/4819c0c5-8b29-81c1-efdb-668d68f771e7
https://hdnd.dongthap.gov.vn/documents/159332/0/116_2013(FILEminimizer).PDF/2abe235f-f54f-eee4-15f2-848d7aeca07c
https://hdnd.dongthap.gov.vn/documents/159332/0/116_2013(FILEminimizer).PDF/2abe235f-f54f-eee4-15f2-848d7aeca07c
https://hdnd.dongthap.gov.vn/documents/159332/0/116_2013(FILEminimizer).PDF/2abe235f-f54f-eee4-15f2-848d7aeca07c
https://hdnd.dongthap.gov.vn/documents/159332/0/116_2013(FILEminimizer).PDF/2abe235f-f54f-eee4-15f2-848d7aeca07c
https://hdnd.dongthap.gov.vn/documents/159332/0/113(FILEminimizer).PDF/daec3bee-391c-d68a-440e-857e8276fbc8
https://hdnd.dongthap.gov.vn/documents/159332/0/140_2013-NQ-H%C4%90ND.pdf/7d3ee292-67f1-1f07-ffc7-447fcc4d065b
https://hdnd.dongthap.gov.vn/documents/159332/0/140_2013-NQ-H%C4%90ND.pdf/7d3ee292-67f1-1f07-ffc7-447fcc4d065b
https://hdnd.dongthap.gov.vn/documents/159332/0/140_2013-NQ-H%C4%90ND.pdf/7d3ee292-67f1-1f07-ffc7-447fcc4d065b
https://hdnd.dongthap.gov.vn/documents/159332/0/140_2013-NQ-H%C4%90ND.pdf/7d3ee292-67f1-1f07-ffc7-447fcc4d065b
https://hdnd.dongthap.gov.vn/documents/159332/0/140_2013-NQ-H%C4%90ND.pdf/7d3ee292-67f1-1f07-ffc7-447fcc4d065b
https://hdnd.dongthap.gov.vn/documents/159332/0/143_2013-NQ-H%C4%90ND.pdf/accaf410-380b-2794-2144-e89d35f62512
https://hdnd.dongthap.gov.vn/documents/159332/0/143_2013-NQ-H%C4%90ND.pdf/accaf410-380b-2794-2144-e89d35f62512
https://hdnd.dongthap.gov.vn/documents/159332/0/143_2013-NQ-H%C4%90ND.pdf/accaf410-380b-2794-2144-e89d35f62512
https://hdnd.dongthap.gov.vn/documents/159332/0/143_2013-NQ-H%C4%90ND.pdf/accaf410-380b-2794-2144-e89d35f62512
https://hdnd.dongthap.gov.vn/documents/159332/0/143_2013-NQ-H%C4%90ND.pdf/accaf410-380b-2794-2144-e89d35f62512
https://hdnd.dongthap.gov.vn/documents/159332/0/143_2013-NQ-H%C4%90ND.pdf/accaf410-380b-2794-2144-e89d35f62512
https://hdnd.dongthap.gov.vn/documents/159332/0/143_2013-NQ-H%C4%90ND.pdf/accaf410-380b-2794-2144-e89d35f62512
https://hdnd.dongthap.gov.vn/documents/159332/0/143_2013-NQ-H%C4%90ND.pdf/accaf410-380b-2794-2144-e89d35f62512
https://dongthap.gov.vn/documents/159332/0/176_NQ-HDND%2018-7-2018.PDF/c9189c25-5ae8-1c21-9519-d36eae50a011
https://dongthap.gov.vn/documents/159332/0/176_NQ-HDND%2018-7-2018.PDF/c9189c25-5ae8-1c21-9519-d36eae50a011
https://dongthap.gov.vn/documents/159332/0/176_NQ-HDND%2018-7-2018.PDF/c9189c25-5ae8-1c21-9519-d36eae50a011
https://dongthap.gov.vn/documents/159332/0/176_NQ-HDND%2018-7-2018.PDF/c9189c25-5ae8-1c21-9519-d36eae50a011
https://dongthap.gov.vn/documents/159332/0/176_NQ-HDND%2018-7-2018.PDF/c9189c25-5ae8-1c21-9519-d36eae50a011
https://dongthap.gov.vn/documents/159332/0/176_NQ-HDND%2018-7-2018.PDF/c9189c25-5ae8-1c21-9519-d36eae50a011
https://dongthap.gov.vn/documents/159332/0/NQ%20208%20-%20NQ%20CHE%20DO%20DAO%20TAO%20CBCC.signed.pdf/1c797b8a-7608-68bc-018a-32a8402e26bb
https://dongthap.gov.vn/documents/159332/0/NQ%20208%20-%20NQ%20CHE%20DO%20DAO%20TAO%20CBCC.signed.pdf/1c797b8a-7608-68bc-018a-32a8402e26bb
https://dongthap.gov.vn/documents/159332/0/NQ%20208%20-%20NQ%20CHE%20DO%20DAO%20TAO%20CBCC.signed.pdf/1c797b8a-7608-68bc-018a-32a8402e26bb
https://dongthap.gov.vn/documents/159332/0/NQ%20208%20-%20NQ%20CHE%20DO%20DAO%20TAO%20CBCC.signed.pdf/1c797b8a-7608-68bc-018a-32a8402e26bb
https://dongthap.gov.vn/documents/159332/0/NQ%20208%20-%20NQ%20CHE%20DO%20DAO%20TAO%20CBCC.signed.pdf/1c797b8a-7608-68bc-018a-32a8402e26bb
https://dongthap.gov.vn/documents/159332/0/237_2019-NQ-HDND%20-%20Ho%20tro%20lao%20dong%20lam%20viec%20nuoc%20ngoai.PDF/b169bad5-e347-832e-a08c-88e3ddd04071
https://dongthap.gov.vn/documents/159332/0/237_2019-NQ-HDND%20-%20Ho%20tro%20lao%20dong%20lam%20viec%20nuoc%20ngoai.PDF/b169bad5-e347-832e-a08c-88e3ddd04071
https://dongthap.gov.vn/documents/159332/0/237_2019-NQ-HDND%20-%20Ho%20tro%20lao%20dong%20lam%20viec%20nuoc%20ngoai.PDF/b169bad5-e347-832e-a08c-88e3ddd04071
https://dongthap.gov.vn/documents/159332/0/237_2019-NQ-HDND%20-%20Ho%20tro%20lao%20dong%20lam%20viec%20nuoc%20ngoai.PDF/b169bad5-e347-832e-a08c-88e3ddd04071
https://dongthap.gov.vn/documents/159332/0/237_2019-NQ-HDND%20-%20Ho%20tro%20lao%20dong%20lam%20viec%20nuoc%20ngoai.PDF/b169bad5-e347-832e-a08c-88e3ddd04071
https://dongthap.gov.vn/documents/159332/0/237_2019-NQ-HDND%20-%20Ho%20tro%20lao%20dong%20lam%20viec%20nuoc%20ngoai.PDF/b169bad5-e347-832e-a08c-88e3ddd04071
https://dongthap.gov.vn/documents/159332/0/260_2019-NQ-HDND%2016-07-2019%20CHE%20DO%20CHINH%20SACH%20NGUOI%20LAM%20VIEC%20KHONG%20CHUYEN%20TRACH%20CAP%20XA.PDF/eeef70bc-72c4-7da6-3b9f-edbbe703145d
https://dongthap.gov.vn/documents/159332/0/260_2019-NQ-HDND%2016-07-2019%20CHE%20DO%20CHINH%20SACH%20NGUOI%20LAM%20VIEC%20KHONG%20CHUYEN%20TRACH%20CAP%20XA.PDF/eeef70bc-72c4-7da6-3b9f-edbbe703145d
https://dongthap.gov.vn/documents/159332/0/260_2019-NQ-HDND%2016-07-2019%20CHE%20DO%20CHINH%20SACH%20NGUOI%20LAM%20VIEC%20KHONG%20CHUYEN%20TRACH%20CAP%20XA.PDF/eeef70bc-72c4-7da6-3b9f-edbbe703145d
https://dongthap.gov.vn/documents/159332/0/260_2019-NQ-HDND%2016-07-2019%20CHE%20DO%20CHINH%20SACH%20NGUOI%20LAM%20VIEC%20KHONG%20CHUYEN%20TRACH%20CAP%20XA.PDF/eeef70bc-72c4-7da6-3b9f-edbbe703145d
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HĐND và các chức danh khác ở xã, phường, thị trấn và ở ấp, khóm 

thuộc tỉnh Đồng Tháp. 

12 
281/2019/NQ-

HĐND 

Nghị quyết về điều chỉnh Nghị quyết số 237/2019/NQ-HĐND 

ngày 02 tháng 4 năm 2019 về việc Quy định chính sách hỗ trợ 

người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, tham 

gia Chương trình du học vừa học, vừa làm tại Đài Loan trên địa 

bàn tỉnh Đồng Tháp 

08/10/2019 

13 
392/2020/NQ-

HĐND 

Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ người lao động đi làm 

việc ở nước ngoài theo hợp đồng, người lao động đi thực tập và 

thực tập nâng cao tay nghề; người tham gia Chương trình học 

và thực hành tại doanh nghiệp ở nước ngoài do Uỷ ban nhân 

dân Tỉnh ký kết giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Đồng 

Tháp 

 

08/12/2020 

14 
399/2020/NQ-

HĐND 

Nghị quyết về việc kéo dài thời hạn áp dụng Nghị quyết số 

176/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh Đồng Tháp quy định chính sách hỗ trợ lao động trẻ tốt 

nghiệp đại học, cao đẳng làm việc có thời hạn ở Hợp tác xã 

nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp 

 

08/12/2020 

15 
43/2021/NQ-

HĐND 

Nghị quyết Ban hành Quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán 

bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp 
17/08/2021 

16 
 

01/NQ-HĐND 

Nghị quyết về phát triển thanh niên tỉnh Đồng Tháp, giai đoạn 

2021 - 2030 
24/03/2022 

II Nghị quyết liên quan đến phát triển KH&CN 

1 
283/2019/NQ-

HĐND 

Nghị quyết Quy định nội dung và mức chi thực hiện Chương 

trình phát triển tài sản trí tuệ, giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn 

tỉnh Đồng Tháp. 

08/10/2019 

2 
44/2021/NQ-

HĐND 

Nghị quyết Ban hành Quy định một số chính sách khuyến khích 

các tổ chức kinh tế đầu tư vào hoạt động khoa học và công 

nghệ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp 

17/8/2021 

III Nghị quyết liên quan đến phong trào khởi nghiệp 
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Nghị quyết thông qua Đề án chuyển đổi “Quỹ bảo lãnh tín dụng 

doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Đồng Tháp” thành “Quỹ bảo lãnh 
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